
Môn học: Biên dịch chuyên ngành Kinh tế, Thương mại (61GER4TEC)                             Số tín chỉ: 3

Phòng thi: 305E

STT SBD Mã SV Thi [60%] Điểm thi Ký tên Ghi chú

1 4TEC-01 1807050005 Đỗ Bảo Anh

2 4TEC-02 2007050015 Trần Minh Anh

3 4TEC-03 1907050020 Vũ Phương Anh

4 4TEC-04 2007050017 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

5 4TEC-05 1907050022 Trương Tú Bình

6 4TEC-06 2007050020 Dương Thị Thu Chang

7 4TEC-07 1907050026 Đào Linh Chi

8 4TEC-08 1907050027 Lê Quỳnh Chi

9 4TEC-09 2007050023 Nguyễn Thị Kim Chi

10 4TEC-10 1907050030 Nguyễn Thị Linh Chi

11 4TEC-11 2007050024 Trần Thị Linh Chi

12 4TEC-12 1907050031 Phạm Tuyết Chinh

13 4TEC-13 1907050036 Hoàng Lê Mỹ Duyên

14 4TEC-14 2007050028 Đào Thị Dương

15 4TEC-15 2007050030 Huỳnh Thuỳ Dương

16 4TEC-16 2007050031 Nguyễn Thùy Dương

17 4TEC-17 1907050042 Trần Thùy Dương

18 4TEC-18 1907050045 Phạm Hải Đăng

19 4TEC-19 2007050032 Nguyễn Thị Hải Đường

20 4TEC-20 1907050046 Đỗ Nguyễn Hương Giang

21 4TEC-21 2007050037 Nguyễn Hương Giang

22 4TEC-22 2007050040 Chu Thị Hà

23 4TEC-23 2007050044 Phạm Thị Hà

24 1907050051 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng CT CT CT Cấm thi. Nghỉ toàn bộ HP.

25 4TEC-24 2007050053 Nguyễn Như Hiển

26 4TEC-25 2007050057 Trần Thị Kim Hoàn

27 4TEC-26 1907050058 Lê Thị Ngọc Huyền

28 4TEC-27 2007050065 Nguyễn Thị Thu Huyền

29 4TEC-28 1907050062 Lê Quỳnh Hương

30 4TEC-29 2007050068 Đặng Ngọc Lan

31 4TEC-30 1907050070 Đỗ Thị Yến Linh

32 4TEC-31 1907050077 Phan Thị Diệu Linh

33 4TEC-32 2007050078 Vũ Thị Phương Linh

34 4TEC-33 1907050087 Nguyễn Thoại Ly

35 4TEC-34 2007050099 Cao Bích Ngọc

CBCT:  
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Họ và tên SV
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STT SBD Mã SV Thi [60%] Điểm thi Ký tên Ghi chúHọ và tên SV

36 4TEC-35 2007050100 Ngô Bích Ngọc

37 4TEC-36 1907050105 Nguyễn Yến Nhi

38 4TEC-37 1907050108 Nguyễn Thị Kim Oanh

39 4TEC-38 2007050112 Hoàng Thị Xuân Phương

40 4TEC-39 1907050112 Nguyễn Thị Phương

41 4TEC-40 2007050120 Nguyễn Hồng Quyên

42 4TEC-41 2007050121 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

43 4TEC-42 2007050124 Vũ Thị Bích Quỳnh

44 4TEC-43 2007050126 Đoàn Hoàng Sơn

45 4TEC-44 2007050129 Vũ Thanh Tân

46 4TEC-45 1907050135 Vũ Thị Thùy

47 4TEC-46 2007050142 Nguyễn Ngọc Thủy

48 4TEC-47 2007050139 Hà Thị Thanh Thúy

49 4TEC-48 1907050137 Trần Thị Vương Thúy

50 4TEC-49 2007050143 Nguyễn Quốc Toàn

51 4TEC-50 2007050144 Kiều Thu Trà

52 4TEC-51 2007050146 Hoàng Thị Trang

53 4TEC-52 2007050148 Nguyễn Việt Trang

DS thi: 53       Không đủ đk: 01         HA: 0          Đủ đk:  52         Dự thi:                        Bỏ thi:                   Tổng bài thi: 

Cán bộ coi thi ký ghi rõ họ tên:   CBCT 1:                                                                        CBCT 2: 


